
Lớp ôn thi 04

Giảng viên: Nguyễn Thị Diệu Thanh

STT Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20-02-1991 19DMN.DNA.OM

2 Trần Dương Nhuy 29-08-1999 19DMN.DNA.PD

3 Nguyễn Văn Nung 1971 19DTH.DNA.OM

4 Huỳnh Kiết Phụng 28-04-1994 19DMN.DNA.OM

5 Ngô Thị Mỹ Phụng 14-10-1998 19DTH.DNA.OM

6 Phan Thị Phượng 01-01-1986 19DMN.DNA.PD

7 Trần Thị Hồng Phượng 03-02-1989 19DMN.DNA.OM

8 Lê Văn Sang 10-10-1974 19DTH.DNA.OM

9 Nguyễn Tấn Tài 25-12-1978 19DTH.DNA.OM

10 Nguyễn Kim Thanh 04-07-1983 19DMN.DNA.OM

11 Nguyễn Nguyên Thạnh 15-02-1996 19DTH.DNA.OM

12 Đào Thị Anh Thư 24-10-1982 19DMN.DNA.PD

13 Nguyễn Thị Thuận 14-02-1979 19DMN.DNA.OM

14 Nguyễn Hồng Thúy 19-02-1996 19DMN.DNA.OM

15 Lê Ngọc Thùy 09-04-1991 19DMN.DNA.PD

16 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 22-06-1994 19DMN.DNA.OM

17 Nguyễn Minh Tiền 12-06-1982 19DMN.DNA.OM

18 Nguyễn Văn Tổng 31-12-1967 19DTH.DNA.OM

19 Trang Thị Bảo Trân 08-03-1989 19DMN.DNA.PD

20 Nguyễn Thị Kiều Trang 11-06-1995 19DMN.DNA.PD

21 Bùi Thị Trang 15-07-1994 19DMN.DNA.OM

22 Nguyễn Thị Thì Trang 01-12-1987 19DMN.DNA.OM

23 Bành Thị Thu Trang 15-02-1982 19DMN.DNA.OM

24 Nguyễn Thị Diễm Trinh 12-05-1990 19DMN.DNA.OM

25 Trần Thị Cẩm Tú 01-11-1980 19DMN.DNA.PD

26 Lê Thanh Tùng 22-03-1974 19DTH.DNA.OM

27 Nguyễn Thị Hồng Tươi 09-07-1990 19DMN.DNA.PD

28 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 10-03-1982 19DMN.DNA.PD

29 Nguyễn Thị Phương Uyên 24-12-1984 19DTH.DNA.OM

30 Lê Thị Tường Vân 12-01-1990 19DMN.DNA.OM

31 Trần Thị Ngọc Vĩ 20-12-1972 19DMN.DNA.PD

32 Trương Lệ Xuân 00-00-1983 19DMN.DNA.OM

33 Phan Thị Mỹ Xuyên 01-01-1986 19DMN.DNA.PD

34 Võ Thị Kim Yến 07-11-1992 19DMN.DNA.OM

35 Huỳnh Hoàng Tiểu Yến 29-11-1997 19DMN.DNA.OM

Ấn định danh sách này có 35 sinh viên

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ÔN THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Điểm ôn thi: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phong Điền

Họ tên sinh viên


